
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

 

TRƯỜNG: THCS PHAN BÁ PHIẾN 

TỔ: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Họ và tên giáo viên: LÊ THỊ BÉ TUYẾT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, LỚP 6 

(Năm học 2024 - 2025) 

HỌC KÌ I 

18 tuần: 36 tiết 

I. Kế hoạch dạy học (Phân môn Sinh học) 

 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

1 
Bài 1: Giới thiệu về khoa 

học tự nhiên 
2 Tuần 1 

- Hình ảnh về một số vật thể trong tự nhiên, thành 

tựu của KHTN (bài giảng ppt) 

- Dụng cụ để HS làm thí nghiệm trong Hình 1.1 

- Một số hình ảnh, vật dụng, ứng dụng khoa học 

trong đời sống (bài giảng ppt). 

- Dạy học trên lớp 

 

2 

Bài 2. An toàn trong 

phòng thực hành 
2 

Tuần 2 

 

- Lọ chứa hóa chất, nhãn… 

- Dạy học trên lớp 

 

3 

Bài 3: Sử dụng kính lúp 

 
1 

Tuần 3 

- Kính lúp 
Dạy học trên lớp 

Bài 4. Sử dụng kính hiển 

vi quang học 

 

1 

- Kính hiển vi 

- Dạy học trên lớp 

4 

Bài 4. Sử dụng kính hiển 

vi quang học 

 

1 

Tuần 4 

- Kính hiển vi 

- Dạy học trên lớp 

Bài 15. Một số lương 

thực, thực phẩm 
1 

- Hình ảnh về các loại lương thực, thực phẩm 

và sự biến đổi của chúng. 



- Phiếu học tập KWL và phiếu học tập Bài 15: 

MỘT SỐ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM đính 

kèm). 

- Học sinh chuẩn bị (cho mỗi nhóm học sinh): 2 hộp 

nhựa nhỏ đựng gạo, 1 hộp cho thêm nước cho ướt 

hết gạo, để nguyên ngoài không khí khoảng 5-10 

giờ.. 

5 

Bài 15. Một số lương 

thực, thực phẩm 
1 

Tuần 5 

- Hình ảnh về các loại lương thực, thực phẩm 

và sự biến đổi của chúng. 

- Phiếu học tập KWL và phiếu học tập Bài 15: 

MỘT SỐ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM đính 

kèm). 

- Học sinh chuẩn bị (cho mỗi nhóm học sinh): 

2 hộp nhựa nhỏ đựng gạo, 1 hộp cho thêm nước cho 

ướt hết gạo, để nguyên ngoài không khí khoảng 5-

10 giờ.. 

Dạy học trên lớp 

Bài 18. Tế bào – Đơn vị 

cơ bản của sự sống 

 

1 

- Tranh ảnh một số tế bào trên máy chiếu. 

6 

 

Bài 18. Tế bào – Đơn vị 

cơ bản của sự sống 

 

1 

Tuần 6 

 

 

- Tranh ảnh một số tế bào trên máy chiếu. 

Dạy học trên lớp 

Bài 19. Cấu tạo và chức 

năng các thành phần của 

tế bào 

1 

- Hình ảnh, mô hình tế bào nhân sơ, tế bào nhân 

thực, tế bào TV, ĐV. 

   

 

 7 

 

Bài 19. Cấu tạo và chức 

năng các thành phần của 

tế bào 

 

1 

  

 

Tuần 7 

 

Hình ảnh, mô hình tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực, 

tế bào TV, ĐV. 
Dạy học trên lớp 

Bài 20. Sự lớn lên và sinh 

sản của tế bào 
1 

 

Hình ảnh về sự sinh sản của tế bào 



8 

 

Bài 20. Sự lớn lên và sinh 

sản của tế bào 

1 

Tuần 8 

 

 

Hình ảnh về sự sinh sản của tế bào 

 

 
Dạy học trên lớp 

 

Ôn tập giữa HKI 
1 

Hệ thống kiến thức 

9 Kiểm tra giữa HKI 2 Tuần 9 Bài thi Phòng thi 

10 

Bài 21. Thực hành: Quan 

sát, phân biệt một số loại 

tế bào 

2 Tuần 10 

- Thiết bị dụng cụ: kính hiển vi, dao mổ,thìa, giấy 

thấm,lam kính,ống nhỏ giọt, kim mũi mác, nước cất 

đựng trong cốc thủy tinh. 

Dạy trên lớp 

11 
Bài 22: Cơ thể sinh vật 

 
2 Tuần 11 

 

Hình ảnh một số sinh vật trên máy chiếu 
Dạy học trên lớp 

 

12 
Bài 23. Tổ chức cơ thể đa 

bào 
2 

Tuần 12 

 

- Mô hình các cơ quan của cơ thể người 

 
Dạy học trên lớp 

 

13 

Bài 24. Thực hành: Quan 

sát và mô tả cơ thể đơn 

bào và cơ thể đa bào 

 

2 Tuần 13 

- Thiết bị dụng cụ kính hiển vi, giấy thấm, ống nhỏ 

giọt, cốc đong 

- Mẫu vật: Nước ao (hồ), một số loài thực vật như 

rau, lúa, cây rau ngót,… 

- Phòng thực hành 

Sinh 

14 

Bài 25. Hệ thống phân 

loại sinh vật 

 

2 Tuần 14 

 

Sơ đồ các đơn vị phân loại sinh vật 
- Dạy học trên lớp 

 

15 

Bài 26. Khóa lưỡng phân 

 

 

2 

 
Tuần 15 

 

- Một số hình ảnh. Sơ đồ các đơn vị phân loại 

sinh vật - Dạy học trên lớp 

16 

 

Bài 26. Vi khuẩn 

 

1 

 
Tuần 16 

- Tranh một số loại vi khuẩn, tranh về các loại vi 

khuẩn gây bệnh. 

- Giấy A0 . Bút lông. 

- Dạy học trên lớp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn tập cuối ì 1 1 

Hệ thống kiến thức 

 

17 Kiểm tra cuối kì I 2 Tuần 17 

Bài kiểm tra 

Phòng thi 

18 

Bài 26. Vi khuẩn (tt) 

 
1 

Tuần 18 

- Tranh một số loại vi khuẩn, tranh về các loại vi 

khuẩn gây bệnh. 

- Giấy A0 . Bút lông. 
Dạy trên lớp 

 

Bài 28.TH : Làm sữa chua 

và quan sát hình thái vi 

khuẩn 

1 

 

-Nhiệt kế, kính hiển vi, bộ lam kính và lamen, ống 

nhỏ giọt, giấy thấm, cốc 1,2 lít, thìa trộn, nước cất, 

cốc thủy tinh, ấm đun nước, thùng xốp có nắp, lọ 

thủy tinhh nhỏ có nắp. 

 

 

 

- Phòng thực hành 

Sinh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KÌ II 

17 tuần 33 tiết (tuần 35 1 tiết/tuần) 

 

STT 
Bài học 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Thời điểm 

(3) 

Thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
Bài 29 Virus 

 
2 Tuần 19 - Giấy A0 . Bút lông Dạy trên lớp 

20 
Bài 30. Nguyên sinh vật 

 
2 

Tuần 20 

 
Kính hiển vi Dạy trên lớp 

21 

Bài 31. Thực hành: Quan 

sát nguyên sinh vật 

 

2 Tuần 21 
Kính hiển vi có vật kính 10x,lam kính, lamem 

Ống nhỏ giọt, giấy thấm, cốc thủy tinh 
Dạy trên lớp 

22 Bài 32. Nấm 2 Tuần 22 Hình ảnh một số loại nấm Dạy trên lớp 

23 

Bài 33. Thực hành: Quan 

sát các loại nấm 

 

2 Tuần 23 
Nhiệt kế, bộ đồ mổ, lam kính, lamen, găng tay, 

khẩu trang, kính hiển vi có vật kính 10x 
Dạy trên lớp 

24 Bài 34: Thực vật 4 Tuần 24,25 Tranh ảnh về các nhóm thực vật Dạy trên lớp 

25 
Bài 36: Động vật 1 

Tuần 26 
Hình ảnh một số động vật 

Dạy trên lớp 
Ôn tập giữa HKII 1 Hê thống kiến thức 

26 Kiểm tra giữa HKII 2 Tuần 27 Đề kiểm tra Phòng thi 

27 Bài 36: Động vật 3 Tuần 28,29 Hình ảnh một số động vật Dạy trên lớp 

28 

Bài 35. Thực hành: Quan 

sát và phân biệt một số 

nhóm thực vật 

3 Tuần 29,30 

Kính hiển vi có vật kính 10x,  kính lúp. Kính hiển 

vi có vật kính 40x, dao lam, ống nhỏ giọt, lam kính, 

lamen. 

Phòng thực hành 

29 

Bài 37. Thực hành: Quan 

sát và nhận biết một số 

nhóm động vật ngoài 

thiên nhiên 

2 Tuần 31 
Vợt bướm, lọ đựng mẫu vật… 

 
Lớp học và thực địa 

30 Bài 38. Đa dạng sinh học 2 Tuần 32 
Hình ảnh các loại động vật ở các hệ sinh thái 

Dạy trên lớp 

31 

Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 
1 

Tuần 33 

Dụng cụ, vở ghi chép,… 
    Thực địa 

Ôn tập cuối kì 2 1 
Hệ thống kiến thức 

Dạy trên lớp 

32 Kiểm tra cuối ki 2 2 Tuần 34 
Đề kiểm ra 

Phòng thi 

33 
Bài 39. Tìm hiểu sinh vật 

ngoài thiên nhiên 
1 Tuần 35 

Dụng cụ, vở ghi chép,… 
Thực địa 



 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

....................................................................................................................................................................................................... 

   

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

      Trần Thị Thúy Hoanh 

 

 

 

  

Tam Tiến, ngày  3  tháng 9 năm 2024 

            GIÁO VIÊN THỰC HIỆN 

                 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

                          Lê Thị Bé Tuyết 

 

 
 


